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DANH MỤC BỔ SUNG SÁNG THAM KHẢO 
(Đính kèm Kế hoạch số 444/KH-ĐTĐ ngày 26/11/2024 của  

Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm) 
 

STT TÊN SÁCH ĐƠN 
GIÁ 

SỐ 
LƯỢNG 

THÀNH 
TIỀN 

1 KNTSH: Con ngăn nắp chưa này TB1 29,000 1 29,000 

2 NGÔI NHÀ YÊU THƯƠNG: Con yêu 
Mẹ 48,000 1 48,000 

3 Cả nhà thương nhau - Con thương bố 
nhường nào 32,000 1 32,000 

4 Cả nhà thương nhau - Vòng tay bà âu 
yếm 32,000 1 32,000 

5 Cả nhà thương nhau - Nụ cười ông hiền 
từ 32,000 1 32,000 

6 Cả nhà thương nhau - Con yêu mẹ biết 
bao_CCTT 32,000 1 32,000 

7 Cả nhà thương nhau - Nơi "nhà xinh" 
bụng mẹ 32,000 1 32,000 

8 Cả nhà thương nhau - Yêu em lắm bé 
ngoan 32,000 1 32,000 

9 Gieo hạt giống thương yêu - Mình là chị 
gái rồi nhé! 20,000 1 20,000 

10 Gieo hạt giống thương yêu - Mình là anh 
trai đấy nhé! 20,000 1 20,000 

11 Momo và Ken- Chải chiếc răng nhỏ 
xinh, nở nụ cười trắng tinh 20,000 1 20,000 

12 Cuộc phưu lưu trong những giấc mơ: 
Bút, Tẩy, Thước...Cậu ở đâu ? 32,000 1 32,000 

13 Bé Tập Kể Chuyện - Ba Người Bạn 15,000 1 15,000 
14 Bubu 60: Đội mũ bảo hiểm 15,000 1 15,000 
15 BuBu 53: Ngăn nắp 15,000 1 15,000 
16 BuBu 10: Không cẩn thận 15,000 1 15,000 
17 Bé học lễ giáo - Bubu 43: Nói dối 15,000 1 15,000 
18 Bé học lễ giáo - Bubu 09: Chơi với lửa 15,000 1 15,000 
19 Bé học Lễ giáo - Bubu 03: Nhận lỗi 15,000 1 15,000 
20 Bé học lễ giáo - Bubu 01: Trung thực 15,000 1 15,000 



STT TÊN SÁCH ĐƠN 
GIÁ 

SỐ 
LƯỢNG 

THÀNH 
TIỀN 

21 Vì sao tớ không nên nói dối? 24,000 1 24,000 

22 Kĩ năng giao tiếp - Dành cho bé 2-6 tuổi 
- Lời xin lỗi 15,000 1 15,000 

23 Bộ Chuyện kể cho bé hiếu thảo 10 cuốn 85,000 1 85,000 
24 Mẹ là của tớ 30,000 1 30,000 
25 Một vòng yêu thương 30,000 1 30,000 

26 NGÔI NHÀ YÊU THƯƠNG: Cháu yêu 
ông 48,000 1 48,000 

27 NGÔI NHÀ YÊU THƯƠNG: Cháu yêu 
Bà 48,000 1 48,000 

28 NGÔI NHÀ YÊU THƯƠNG: Con là bé 
ngoan 48,000 1 48,000 

29 Ông vui tính - Cháu tinh nghịch: Tiệc 
sinh nhật bà 32,000 1 32,000 

30 Ông vui tính - Cháu tinh nghịch: Dạo 
chơi bằng xe đạp 32,000 1 32,000 

31 Ông vui tính - Cháu tinh nghịch: Chuyến 
đi biển đáng nhớ 32,000 1 32,000 

32 Ông vui tính - Cháu tinh nghịch: Chơi 
trốn tìm cùng ông 32,000 1 32,000 

33 Ông vui tính - Cháu tinh nghịch: Vui 
đùa trên tuyết 32,000 1 32,000 

34 Phòng tránh bỏng – Tiệc sinh nhật bão 
táp 50,000 1 50,000 

35 An toàn dùng điện – Bóng ma điện bí ẩn 50,000 1 50,000 

36 An toàn bơi lội – Bin, Bôm ơi bơi vui 
nhé 50,000 1 50,000 

37 HVCXVHVCT-Nhưng nhỡ thế thì sao 49,000 1 49,000 
38 Bé học Lễ giáo - Bubu 24: Giúp mẹ 15,000 1 15,000 
39 HVCXVHVCT- Con ghét mọi người 49,000 1 49,000 
40 HVCXVHVCT- Ai là đồ nhát gan 49,000 1 49,000 

41 Những câu chuyện về lòng tốt - Chúng 
mình đều là bạn 27,000 1 27,000 



STT TÊN SÁCH ĐƠN 
GIÁ 

SỐ 
LƯỢNG 

THÀNH 
TIỀN 

42 
Truyện tranh song ngữ Việt-Anh cho bé 
- A clean and tidy Kangaroo - Bạn 
Kangaroo sạch sẽ, gọn gàng 

15,000 1 15,000 

43 Nói sao cho con hiểu: Câu chuyện mũ 
bảo hiểm hay tự bảo vệ mình 24,000 1 24,000 

44 Gieo hạt giống thương yêu - Chúc con 
ngủ ngon 20,000 1 20,000 

45 Con Là Em Bé Ngoan - Học Cách Quản 
Lí Hành Vi 30,000 1 30,000 

46 BTKC - Sẻ con tìm bạn 15,000 1 15,000 
47 Bé học Lễ giáo - Bubu 04: Xả rác 15,000 1 15,000 

48 Kỹ năng xử lý tình huống cho bé - Lạc 
đường, không hoảng loạn! 20,000 1 20,000 

49 Kỹ năng xử lý tình huống cho bé - Giảng 
hòa, dễ thôi mà! 20,000 1 20,000 

50 Kỹ năng xử lý tình huống cho bé - Nhớ 
bài học không mệt nhọc 20,000 1 20,000 

51 Kỹ năng xử lý tình huống cho bé - 
Người lạ kỳ quặc, hãy tránh xa! 20,000 1 20,000 

52 Khôn lớn mỗi ngày: Đừng để nguy hiểm 
đến gần con 30,000 1 30,000 

53 Khôn lớn mỗi ngày: Thói quen tốt của 
con 30,000 1 30,000 

54 Khôn lớn mỗi ngày: Người xấu đừng 
hòng bắt nạt con 30,000 1 30,000 

55 Cẩm nang ngoan cả tuần_Mừng thọ ông 
bà (2-6 tuổi) 14,000 1 14,000 

56 Cẩm nang ngoan cả tuần_Mua đồ giúp 
mẹ (2-6 tuổi) 14,000 1 14,000 

57 Cùng yêu thương, chia sẻ - Món quà 
tặng gia đình chuột chũi 30,000 1 30,000 

58 Kĩ năng hòa nhập - Nhím con ơi, mình 
cùng chơi 30,000 1 30,000 



STT TÊN SÁCH ĐƠN 
GIÁ 

SỐ 
LƯỢNG 

THÀNH 
TIỀN 

59 Nuôi dưỡng tình bạn - Voi và Ỉn là đôi 
bạn thân 30,000 1 30,000 

60 Làm quen với bạn mới - Chuyến tàu tình 
bạn 30,000 1 30,000 

61 Kĩ năng ở nhà một mình - Mẹ ơi, mẹ ở 
đâu 30,000 1 30,000 

62 Khôn lớn mỗi ngày: Con biết thể hiện 
bản thân 30,000 1 30,000 

63 Khôn lớn mỗi ngày: Con sống chan hòa 
với mọi người 30,000 1 30,000 

64 Bé học sơ cứu cùng gấu bác sĩ 190,000 1 190,000 

65 Nói sao cho con hiểu: Vì sao phải ngồi 
xa màn hình tivi 24,000 1 24,000 

66 Nói sao cho con hiểu: Vì sao phải tắm 24,000 1 24,000 
67 BKPTGTV. Đẹp quá lá ơi! 22,000 1 22,000 
68 Bí mật của móng tay 49,000 1 49,000 

69 

Giáo dục giới tính và nhân cách dành 
cho bé gái - Tớ dũng cảm nói không với 
kẻ xấu! (Dạy trẻ cách chống lại các hành 
vi xâm hại, tự bảo vệ bản thân) 

32,000 1 32,000 

70 KNTSH: Con sang đường tài chưa TB1 29,000 1 29,000 

71 KNTSH: Ăn thế nào cho đủ - How to eat 
healthy - TB1 29,000 1 29,000 

72 KNTSH - Ông trời lúc nắng lúc mưa - 
Sunny and rainny 29,000 1 29,000 

73 Cuộc phưu lưu trong những giấc mơ: 
Nắng, Mưa, Lạnh...Cậu mặc gì? 32,000 1 32,000 

74 KNTSH - Nào cùng chơi thể thao - Let's 
play sports 29,000 1 29,000 

75 Khủng Long vẫn tồn tại và vô vàn sự 
thật kỳ thú khác 99,000 1 99,000 

76 Hà mã không biết bơi và vô vàn sự thật 
kỳ thú khác 99,000 1 99,000 



STT TÊN SÁCH ĐƠN 
GIÁ 

SỐ 
LƯỢNG 

THÀNH 
TIỀN 

77 Gà không biết bay và vô vàn sự thật kỳ 
thú khác 99,000 1 99,000 

78 Chuyện ở rừng vi vu: Kiến đen lực sĩ và 
chuyến đi đáng nhớ 32,000 1 32,000 

79 Chuyện ở rừng vi vu: Nụ cười của báo 
chấm bi 32,000 1 32,000 

80 Chuyện ở rừng vi vu: Sư tử bờm đỏ tìm 
bạn thân 32,000 1 32,000 

81 Chuyện ở rừng vi vu: Nhím nhút nhát và 
bộ lông nhọn hoắt 32,000 1 32,000 

82 Chuyện ở rừng vi vu: Sóc đuôi xù làm 
bánh 32,000 1 32,000 

83 Mắt mũi miệng tai đâu một đâu hai 30,000 1 30,000 
84 Học cách tiếp khách đến chơi nhà 30,000 1 30,000 
85 Cho đi đúng cách 35,000 1 35,000 
86 FQ giáo dục: Ích lợi của đồ cũ 35,000 1 35,000 
87 Ngỏ lời khi cần giúp 60,000 1 60,000 
88 Gấu ơi, con lo lắng đến chừng nào? 50,000 1 50,000 
89 Cảm xúc của con màu gì? 50,000 1 50,000 
90 BTKC - Họa sĩ Ốc sên 15,000 1 15,000 

91 Cẩm nang sinh hoạt bằng tranh cho bé 
Tập 4: Kĩ năng giao tiếp 36,000 1 36,000 

92 Cẩm nang sinh hoạt bằng tranh cho bé 
Tập 3: Kĩ năng đi ra ngoài 36,000 1 36,000 

93 Cuộc sống tươi đẹp Học cách chia sẻ 
BỮA TIỆC TRONG RỪNG 30,000 1 30,000 

94 Cuộc sống tươi đẹp Học cách hợp tác 
CÂY KỈ NIỆM 30,000 1 30,000 

95 Cuộc sống tươi đẹp Học cách kiên trì 
GẤU BÔNG XINH XẮN 30,000 1 30,000 

96 Học cách sống trách nhiệm CHUYẾN 
ĐI CUỐI CÙNG CỦA MILU 30,000 1 30,000 



STT TÊN SÁCH ĐƠN 
GIÁ 

SỐ 
LƯỢNG 

THÀNH 
TIỀN 

97 Cuộc sống tươi đẹp Học cách dũng cảm 
CHÚNG TA LÀM ĐƯỢC MÀ! 30,000 1 30,000 

98 Cuộc sống tươi đẹp Học cách cảm ơn 
BÁC TRÂU GIÀ CHUYỂN NHÀ 30,000 1 30,000 

99 
Cuộc sống tươi đẹp Học cách tôn trọng 
MONG ƯỚC CỦA NGƯỜI NÔNG 
DÂN 

30,000 1 30,000 

100 Cuộc sống tươi đẹp Học cách quan tâm 
CHÚNG MÌNH CẢM ƠN BẠN 30,000 1 30,000 

101 Tớ ghen tị: Vì sao thế nhỉ? 39,000 1 39,000 
102 Không được bắt nạt bạn nhé 30,000 1 30,000 
103 Tớ sẽ không lề mề nữa 30,000 1 30,000 
104 Tớ không tè dầm nữa rồi 30,000 1 30,000 

105 Dạy trẻ an toàn, vượt ngàn nguy hiểm - 
Làm gì khi bị dụ dỗ, lạc đường? 39,000 1 39,000 

106 Học cách sống hòa thuận: Mình chia sẻ, 
mình cùng chơi! 35,000 1 35,000 

107 Những câu chuyện về lòng tốt - Hạnh 
phúc là sẻ chia 27,000 1 27,000 

108 Phòng tránh tội phạm - Ai là người xấu 50,000 1 50,000 
109 Luôn cảnh giác với người lạ 65,000 1 65,000 

110 Vũ điệu của muôn loài - Chú hươu 
không biết nhảy 32,000 1 32,000 

111 Xe ben tài giỏi 26,000 1 26,000 
112 Xe cẩu tốt bụng 26,000 1 26,000 
113 Xe xúc siêu phàm 26,000 1 26,000 

114 Những chiếc xe hiệp sĩ: Cảm ơn xe cấp 
cứu 18,000 1 18,000 

115 Bí mật của chiều cao 49,000 1 49,000 
116 Tiến lên xe cứu hỏa 55,000 1 55,000 

117 Vũ điệu của muôn loài - Nơi đại dương 
náo nhiệt 32,000 1 32,000 



STT TÊN SÁCH ĐƠN 
GIÁ 

SỐ 
LƯỢNG 

THÀNH 
TIỀN 

118 

Giáo dục giới tính và nhân cách dành 
cho bé gái - Tớ biết quý trọng cơ thể 
mình (Dạy trẻ cách nhận biết và bảo vệ 
các bộ phận cơ thể) 

32,000 1 32,000 

119 
KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG BỒI DƯỜNG 
CHO TRẺ - 49 PHƯƠNG PHÁP VẬN 
ĐỘNG RÈN LUYỆN SỨC KHỎE 

55,000 1 55,000 

120 Chúng mình làm gì để… Bảo vệ thế giới 
động vật? 35,000 1 35,000 

121 Vũ điệu của muôn loài - Chốn rừng xanh 
nhộn nhịp 35,000 1 35,000 

122 Hệ xương khớp chắc khỏe 45,000 1 45,000 
123 Xe chở nước đáng mến 26,000 1 26,000 
124 Xe nâng cừ khôi 26,000 1 26,000 
125 Xe trộn bê tông vất vả 26,000 1 26,000 

126 Những chiếc xe hiệp sĩ:Xe cứu hỏa vất 
vả 18,000 1 18,000 

127 Những chiếc xe hiệp sĩ:Xe đầu kéo được 
việc 18,000 1 18,000 

128 Những chiếc xe hiệp sĩ:Xe dỡ hàng nhỏ 
bé 18,000 1 18,000 

129 Những chiếc xe hiệp sĩ:Xe chở xăng sợ 
lửa 18,000 1 18,000 

130 Phòng tránh thiên tai - Phù thủy gió 50,000 1 50,000 
131 Thiên tai 55,000 1 55,000 

132 Ứ ừ con ghét - Hóa ra mưa không đáng 
ghét mẹ nhỉ 51,000 1 51,000 

133 Ứ ừ con ghét - Hóa ra nắng không đáng 
ghét mẹ nhỉ 51,000 1 51,000 

134 Cá có ngủ không 38,000 1 38,000 
135 Sinh vật ở quanh ta 55,000 1 55,000 
136 Cùng xây nhà nào! 49,000 1 49,000 
137 Angry Bird bách khoa thư về động vật 135,000 1 135,000 



STT TÊN SÁCH ĐƠN 
GIÁ 

SỐ 
LƯỢNG 

THÀNH 
TIỀN 

138 Angry Bird Bách khoa thư về thế giới 
xung quanh 135,000 1 135,000 

139 Angry Bird bách khoa thư về rừng mưa 
nhiệt đới 135,000 1 135,000 

140 Sáng tạo mĩ thuật và tìm hiểu hệ sinh 
thái: Ôn đới 65,000 1 65,000 

141 Sáng tạo mĩ thuật và tìm hiểu hệ sinh 
thái: Địa cực 65,000 1 65,000 

142 Sáng tạo mĩ thuật và tìm hiểu hệ sinh 
thái: Sa mạc 65,000 1 65,000 

143 Sáng tạo mĩ thuật và tìm hiểu hệ sinh 
thái: Nhiệt đới 65,000 1 65,000 

144 Sáng tạo mĩ thuật và tìm hiểu hệ sinh 
thái: Địa Trung Hải 65,000 1 65,000 

145 Tìm hiểu về cơ thể người 60,000 1 60,000 
146 Ăn uống thể thao nâng cao đề kháng 26,000 1 26,000 
147 Tớ không tụ tập ở nhà tự lập 26,000 1 26,000 

148 Khẩu trang nhỏ xinh luôn mang bên 
mình 26,000 1 26,000 

149 Tay sạch thơm tho khỏi lo virut 26,000 1 26,000 

150 Dạy trẻ an toàn, vượt ngàn nguy hiểm - 
Làm gì khi bão tới? 35,000 1 35,000 

151 Thua cuộc thì có sao 33,000 1 33,000 
152 Nhút nhát và thận trọng 33,000 1 33,000 
153 Đương dầu với bắt nạt 33,000 1 33,000 
154 Cẩm nang giao thông an toàn 18,000 1 18,000 

155 Những câu chuyện truyền cảm hứng - 
Alexander Graham Bell - Ham học hỏi 18,000 1 18,000 

156 PCNLĐN. Nhìn ra điểm mạnh: Một cái 
tên thật hay 28,000 1 28,000 

157 Chúng mình làm gì để… Phát triển trí 
thông minh? 35,000 1 35,000 

158 Sally hạt tiêu và điều nhỏ bé phi thường 89,000 1 89,000 



STT TÊN SÁCH ĐƠN 
GIÁ 

SỐ 
LƯỢNG 

THÀNH 
TIỀN 

159 PCNLĐN. Tinh thần trách nhiệm: Vào 
ngày tuyết rơi 28,000 1 28,000 

160 Chúng mình làm gì để… Quan tâm bạn 
bè? 35,000 1 35,000 

161 Bách khoa nuôi dưỡng thói quen tốt cho 
trẻ - Thói quen tốt trong học tập 65,000 1 65,000 

162 Gấu Pooh xinh xắn 90,000 1 90,000 
163 Vượt qua những lời chế nhạo 33,000 1 33,000 
164 Học ăn học nói 33,000 1 33,000 
165 Chấp nhận lời từ chối 33,000 1 33,000 
166 Làm gì khi bị điểm kém 33,000 1 33,000 
167 Học cách hoà nhập 33,000 1 33,000 
168 Đối mặt với lỗi lầm 33,000 1 33,000 
169 Sẵn sàng kém hơn 33,000 1 33,000 
170 Đón nhận lời nhắc nhở 33,000 1 33,000 
171 Phương tiện giao thông 87,000 1 87,000 

172 An toàn giao thông – Quỷ nhỏ ơi sang 
đường thôi 50,000 1 50,000 

173 Chiến công đầu tiên của bé Mi 39,000 1 39,000 
174 Ai dùng kéo? 39,000 1 39,000 
175 Bé Nuỗng 89,000 1 89,000 

176 Hỏi - Đáp về Những hành động nhỏ để 
bảo vệ Trái Đất 25,000 1 25,000 

177 Ừng ực sữa thật ngon! 39,000 1 39,000 
178 Ai đeo găng tay? 39,000 1 39,000 
179 Lửa cháy rồi! 39,000 1 39,000 
180 Những chiếc bánh nóng hổi 39,000 1 39,000 

181 Cẩm nang sinh hoạt bằng tranh cho bé 
Tập 2: Kĩ năng khi ăn uống 36,000 1 36,000 

182 Kĩ năng vàng cho học sinh tiểu học: 
Thói quen tốt trong sinh hoạt 89,000 1 89,000 

183 Ehon kỹ năng sống - Em làm việc nhà 
(TB-99.000) 99,000 1 99,000 
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184 Thực phẩm không lành mạnh- An toàn 
thực phẩm 50,000 1 50,000 

185 Chúng ta mua hàng bằng cách nào 55,000 1 55,000 
186 Em biết quan tâm, chia sẻ 90,000 1 90,000 

187 Chúng mình làm gì để… Chăm sóc bản 
thân? 35,000 1 35,000 

188 Chúng mình làm gì để… Bảo vệ Trái 
Đất? 35,000 1 35,000 

189 Tác dụng của cái đuôi 39,000 1 39,000 
190 Phòng khám răng chẳng đáng sợ tẹo nào 69,000 1 69,000 

191 
Bộ sách Những sinh vật í ẹ: Gián, Cóc 
nhà, Sên trần, Giun đất, Dơi, Ruồi, 
Chuột cống, Muỗi, Nhện, Chấy (10c) 

410,000 1 410,000 

192 Từ điển khoa học của bé - Bé tập khám 
phá 125,000 1 125,000 

193 Nói sao cho con hiểu: Vì sao phải tiết 
kiệm 24,000 1 24,000 

194 Những điều thú vị về giấc ngủ 45,000 1 45,000 
195 Câu chuyện về cục ị 45,000 1 45,000 

196 
An toàn trong cuộc sống - Ngọn lửa ma 
thuật của chim công - Giúp trẻ nhận biết 
cách xử lý khi xảy ra hỏa hoạn 

28,000 1 28,000 

197 YTVBVHTX. Bảo vệ rừng 15,000 1 15,000 
198 YTVBVHTX. Biến đổi khí hậu 15,000 1 15,000 

199 YTVBVHTX. Giải pháp 3T: Tiết chế - 
Tái sử dụng - Tái chế 15,000 1 15,000 

200 YTVBVHTX. Hệ sinh thái mạng lưới 
của sự sống 15,000 1 15,000 

201 YTVBVHTX. Năng lượng tái tạo 15,000 1 15,000 
202 YTVBVHTX. Những loài bị đe dọa 15,000 1 15,000 
203 YTVBVHTX. Sự ấm lên toàn cầu 15,000 1 15,000 

204 YTVBVHTX. Sự ô nhiễm không khí, 
nước và tiếng ồn 15,000 1 15,000 
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205 YTVBVHTX. Trái đất - Ngôi nhà lớn 
chủa chúng ta 15,000 1 15,000 

206 Ứ ừ con ghét - Hóa ra côn trùng không 
đáng ghét mẹ nhỉ 51,000 1 51,000 

207 Hỏi nhỏ biết to - Vũ trụ 40,000 1 40,000 
208 Hỏi nhỏ biết to - Trái đất 40,000 1 40,000 

209 
Bách khoa tri thức dành cho trẻ em – 
Tiến sĩ Mèo thông thái – Cơ thể của 
chúng ta 

58,000 1 58,000 

210 
Bách khoa tri thức dành cho trẻ em – 
Tiến sĩ Mèo thông thái – Thực vật diệu 
kì 

58,000 1 58,000 

211 Cuốn sách khổng lồ về các ngôi sao và 
các hành tinh 168,000 1 168,000 

212 Ngứa đầu quá đi mất 33,000 1 33,000 
213 Ngựa vằn nghịch ngợm 33,000 1 33,000 
214 Tê giác Ri tự ti 33,000 1 33,000 
215 Vở kịch của voi 33,000 1 33,000 
216 Gấu không hề ngốc 33,000 1 33,000 
217 Ếch đi cắm trại 33,000 1 33,000 
218 Đốm gì thế nhỉ 33,000 1 33,000 
219 Báo thi chạy 33,000 1 33,000 
220 Hà mã Mon bị đau họng 33,000 1 33,000 
221 Khi mẹ vắng nhà 33,000 1 33,000 
222 Trái tim và hơn thế nữa 65,000 1 65,000 

223 Ứ ừ con ghét - Hóa ra bóng tối không 
đáng sợ mẹ nhỉ 51,000 1 51,000 

224 Ứ ừ con ghét - Hóa ra rau không đáng 
ghét mẹ nhỉ 51,000 1 51,000 

225 Tại sao phải rửa tay? 52,000 1 52,000 
226 Máu chảy như thế nào 48,000 1 48,000 
227 Cơ thể chúng ta thật diệu kỳ 135,000 1 135,000 
228 Bên trong cơ thể bạn 55,000 1 55,000 
229 Những câu chuyện phi thường về động 135,000 1 135,000 
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vật 
230 Thế giới tự nhiên có bao điều kỳ lạ 135,000 1 135,000 
231 Khám phá bí ẩn cơ thể người 79,000 1 79,000 
232 Bí mật chuyện đi ị 49,000 1 49,000 
233 Bí mật của giấc ngủ 49,000 1 49,000 

234 Khám phá thế giới diệu kì – Bươm 
bướm 25,000 1 25,000 

235 Khám phá thế giới diệu kì – Loài ếch 25,000 1 25,000 
236 YTVBVHTX. Xử lý rác thải 15,000 1 15,000 

237 Cuốn sách đầu tiên của tớ: Rèn kĩ năng 
an toàn và tự vệ cho trẻ 125,000 1 125,000 

238 55 cách để kết bạn 30,000 1 30,000 
239 Kết bạn là một nghệ thuật TB 69,000 1 69,000 
240 Hiểu về QTE: Người Sên (TB-28.000) 28,000 1 28,000 
241 Chú bé ở xứ Bông Gòn 28,000 1 28,000 
242 Đường tới ngôi đền Nhà Tiên Tri 28,000 1 28,000 
243 Tiền đã thay đổi thế nào 55,000 1 55,000 
244 GMTC. Lịch sự 32,000 1 32,000 
245 GMTC. Tử tế 32,000 1 32,000 
246 GMTCCBY. Tiết kiệm 30,000 1 30,000 
247 GMTC. Quan tâm 32,000 1 32,000 

248 50 điều cần thiết cho học sinh Tiểu học 
T3 29,000 1 29,000 

249 Con đã lớn khôn - Con luôn vui vẻ 55,000 1 55,000 

250 50 điều cần thiết cho học sinh Tiểu học 
T4 29,000 1 29,000 

251 KỸ NĂNG SỐNG - BỒI DƯỠNG CHO 
TRẺ 49 KỸ NĂNG SỐNG THỰC TẾ 65,000 1 65,000 

252 30 ngày cùng con học hiểu về chống 
xâm hại 69,000 1 69,000 

253 Tổng đốc thành Hà Nội Hoàng Diệu 25,000 1 25,000 

254 
Sự tích Nam Bộ : Sự tích núi Bà Đội 
Om - The legend of Ba Doi Om 
Mountain 

39,000 1 39,000 
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255 Sự tích Nam Bộ : Sự tích cù lao Ông Hổ 
- The legend of Ong Ho Island 39,000 1 39,000 

256 LS VN bằng tranh 03: Huyền sử đời 
Hùng 30,000 1 30,000 

257 LS VN Bằng tranh 01: Người cổ Việt 
Nam 30,000 1 30,000 

258 Người mẹ sông Hồng 65,000 1 65,000 

259 Sự tích Nam Bộ : Sự tích núi Bà Đen - 
The legend of Ba Den Mountain 39,000 1 39,000 

260 Sự tích Nam Bộ : Sự tích sông Đồng Nai 
- The legend of Dong Nai River 39,000 1 39,000 

261 Sự tích núi Ngũ Hành 15,000 1 15,000 
262 Miền Trung -Tích 56,000 1 56,000 
263 Miền Trung - Thực 96,000 1 96,000 
264 Miền Trung - Kiến 79,000 1 79,000 

265 Nước - Tớ khám phá, tớ hiểu, tớ hành 
động 30,000 1 30,000 

266 Ánh sáng, âm thanh và điện 68,000 1 68,000 
267 Thực vật và nấm 68,000 1 68,000 
268 ĐLPT. Lữ khách thường niên 22,000 1 22,000 
269 PMPT. Ánh Sáng 40,000 1 40,000 
270 Hỏi nhỏ biết to - Cơ thể người 40,000 1 40,000 
271 Hỏi nhỏ biết to - Trí lực 40,000 1 40,000 
272 Hỏi nhỏ biết to - Động vật 40,000 1 40,000 
273 Hỏi nhỏ biết to - Thực vật 40,000 1 40,000 

274 Khoa học thú vị - Gia đình dinh dưỡng - 
Thức ăn cùng các yếu tố dinh dưỡng 45,000 1 45,000 

275 Bí mật của không khí 99,000 1 99,000 
276 Cẩm nang phòng tránh đuối nước 45,000 1 45,000 
277 Nhìn thì giống hóa ra lại khác 110,000 1 110,000 
278 Sẽ ra sao nếu thiếu nước sạch 30,000 1 30,000 
279 Bữa ăn cân bằng dinh dưỡng 45,000 1 45,000 

280 Không khí – Tớ khám phá, tớ hiểu, tớ 
hành động 30,000 1 30,000 
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281 Quiz khoa học kỳ thú – Thời tiết môi 
trường 68,000 1 68,000 

282 Mizu giọt nước biết nói T3: Chúng mình 
cùng bảo vệ nguồn nước? 40,000 1 40,000 

283 Mizu giọt nước biết nói T2: Nước bị làm 
sao thế? 40,000 1 40,000 

284 Tớ là đầu bếp nhí 65,000 1 65,000 
285 Thiên nhiên kì thú 65,000 1 65,000 
286 Lửa đến từ đâu 48,000 1 48,000 
287 Em biết gì về các nhà khoa học 43,000 1 43,000 
288 Hành trình của nước 55,000 1 55,000 
289 Tại sao nước biển mặn 48,000 1 48,000 

290 Tìm hiểu thế giới tự nhiên qua truyện cổ 
Andersen 140,000 1 140,000 

291 Ôi chao mình nóng quá! 28,000 1 28,000 

292 Cuốn sách khổng lồ về các hoạt động 
khám phá môi trường 119,000 1 119,000 

293 Louis Braille - Cậu bé phát minh ra sách 
dành cho người mù 59,000 1 59,000 

294 Giải cứu Trái đất trong 365 ngày 99,000 1 99,000 

295 101 câu chuyện học sinh cần đọc giúp 
các em kiên trì và nỗ lực vươn lên 48,000 1 48,000 

296 Bồi dưỡng FQ cho trẻ - Tự mình kiếm 
tiền - Making a living 39,000 1 39,000 

297 Bách khoa nuôi dưỡng thói quen tốt cho 
trẻ - Thói quen tốt trong giao tiếp B65 65,000 1 65,000 

298 Những câu chuyện về: Lòng trung thực 25,000 1 25,000 
299 Tinh thần ơi đừng ốm nhé 109,000 1 109,000 
300 NCCV - Siêng năng kiên trì 25,000 1 25,000 
301 NCCV - Lòng quyết tâm 25,000 1 25,000 
302 NCCV - Lòng can đảm 25,000 1 25,000 
303 Cẩm nang phòng tránh xâm hại trẻ em 33,000 1 33,000 
304 Tớ tôn trọng sự khác biệt 39,000 1 39,000 
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305 Kĩ năng xã hội cho học sinh tiểu học – 
Tự giác và tự lập 86,000 1 86,000 

306 Bạn hợp với nghề gì nhỉ? - Bạn là người 
thích đi tìm sự thật 40,000 1 40,000 

307 Bạn hợp với nghề gì nhỉ? - Bạn là người 
giàu lòng yêu thương 40,000 1 40,000 

308 500 câu chuyện ĐĐ: Tình thầy trò 30,000 1 30,000 
309 500 câu chuyện ĐĐ: Lòng hiếu thảo 30,000 1 30,000 
310 500 câu chuyện ĐĐ: Gia đình 30,000 1 30,000 
311 500 câu chuyện ĐĐ: Tình thân ái 30,000 1 30,000 
312 500 câu chuyện ĐĐ: Tình chị em 30,000 1 30,000 
313 Những câu chuyện về: Tình bạn 25,000 1 25,000 
314 Chống lại kẻ bắt nạt trên mạng 66,000 1 66,000 

315 Bạn hợp với nghề gì nhỉ? - Bạn là người 
có nhiều ý tưởng sáng tạo 40,000 1 40,000 

316 Kĩ năng xã hội cho học sinh tiểu học – 
Tư duy tích cực 86,000 1 86,000 

317 Kĩ năng xã hội cho học sinh tiểu học - 
Học cách tự tin 86,000 1 86,000 

318 Kĩ năng xã hội cho học sinh tiểu học - 
Giao tiếp hiệu quả 86,000 1 86,000 

319 Kĩ năng xã hội cho học sinh tiểu học – 
Hài hước và lạc quan 86,000 1 86,000 

320 Triệu Việt Vương người anh hùng của 
đầm Dạ Trạch 25,000 1 25,000 

321 Bà Triệu 15,000 1 15,000 
322 SuSu và GoGo đi Athene 55,000 1 55,000 
323 Trần Hưng Đạo 15,000 1 15,000 

324 Phạm Ngũ Lão ngồi đan sọt mà lo việc 
nước 25,000 1 25,000 

325 Thành Thái vị vua yêu nước 25,000 1 25,000 

326 LS VN bằng tranh 39: Ông Nghè Ông 
Cống 30,000 1 30,000 

327 LS VN bằng tranh 38: Vua Lê Thánh 30,000 1 30,000 
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Tông 
328 LS VN bằng tranh 37: Nguyễn Trãi 30,000 1 30,000 
329 LS VN bằng tranh 36: Sáng lập triều Lê 30,000 1 30,000 

330 LS VN Bằng tranh 35: Hội Thề Đông 
Quan 30,000 1 30,000 

331 LS Vn bằng tranh 34: Bao vây thành 
Đông Quan 30,000 1 30,000 

332 LS VN bằng tranh 33: Giành được Nghệ 
An 30,000 1 30,000 

333 LS VN bằng tranh 32: Gian nan lúc khởi 
đầu 30,000 1 30,000 

334 LS VN bằng tranh 31: Hội thề Lũng 
Nhai 30,000 1 30,000 

335 LS VN Bằng tranh 30: Sự tàn bạo của 
giặc Minh 30,000 1 30,000 

336 LS VN bằng tranh 27: Nhà Trần suy 
vong 30,000 1 30,000 

337 LS VN bằng tranh 26: Nhà Trần xây 
dựng đất nước 30,000 1 30,000 

338 LS VN bằng tranh 25: Trần Hưng Đạo 30,000 1 30,000 

339 LS VN bằng tranh 24: Chiến thắng giặc 
Nguyên Mông lần thứ ba 30,000 1 30,000 

340 LS VN bằng tranh 23: Chiến thắng giặc 
Nguyên Mông 30,000 1 30,000 

341 LS VN bằng tranh 22: Chiến thắng quân 
Mông Nguyên lần thứ nhất 30,000 1 30,000 

342 LS VN Bằng tranh 21: Thành lập nhà 
Trần 30,000 1 30,000 

343 LS VN Bằng tranh 20: Nhà Lý suy vong 30,000 1 30,000 

344 LS VN bằng tranh 19: Đại Việt dưới 
thời Lý Nhân Tông 30,000 1 30,000 

345 LS VN bằng tranh 18: Lý Thường Kiệt 30,000 1 30,000 

346 LS VN bằng tranh 17: Ỷ Lan Nguyên 
Phi 30,000 1 30,000 

347 LS VN bằng tranh 16: Nước Đại Việt 30,000 1 30,000 



STT TÊN SÁCH ĐƠN 
GIÁ 

SỐ 
LƯỢNG 

THÀNH 
TIỀN 

348 LS Vn bằng tranh 15: xây đắp nhà Lý 30,000 1 30,000 

349 LS VN bằng tranh 14: Thăng Long buổi 
đầu 30,000 1 30,000 

350 LS VN bằng tranh 11: Ngô Quyền đại 
phá quân Nam Hán 30,000 1 30,000 

351 LS VN bằng tranh 10: Họ khúc dựng 
nền tự chủ 30,000 1 30,000 

352 LS VN bằng tranh 09: Mai Hắc Đế - Bố 
Cái Đại Vương (Phùng Hưng) 30,000 1 30,000 

353 LS VN bằng tranh 08: Nước Vạn Xuân 30,000 1 30,000 

354 LS VN bằng tranh 07: Nhụy Kiều tướng 
quân - Bà Triệu 30,000 1 30,000 

355 Vòng quanh thế giới - Hy Lạp 12,000 1 12,000 

356 LS VN bằng tranh 40: Đoạn kết thời Lê 
sơ 30,000 1 30,000 

357 Lý Nam Đế 15,000 1 15,000 
358 Ỷ Lan 15,000 1 15,000 
359 Lê Văn Hưu 15,000 1 15,000 

360 Lịch sử Việt Nam bằng tranh 06: Hai Bà 
Trưng 35,000 1 35,000 

361 Lịch sử Việt Nam bằng tranh 05: Nước 
Âu Lạc 35,000 1 35,000 

362 LS VN bằng tranh 52: Chúa Minh - 
Chúa Ninh 35,000 1 35,000 

363 Vòng quanh thế giới - Ai Cập 12,000 1 12,000 
364 Vòng quanh thế giới – Campuchia 12,000 1 12,000 
365 Vòng quanh thế giới – Việt Nam 12,000 1 12,000 
366 Điện Biên Phủ của chúng em 48,000 1 48,000 
367 Trần Thái Tông 15,000 1 15,000 
368 Mạc Đĩnh Chi 15,000 1 15,000 
369 Lê Phụng Hiểu 15,000 1 15,000 
370 Phùng Hưng 15,000 1 15,000 
371 Các gia đình vòng quanh thế giới 60,000 1 60,000 
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372 Các trường học vòng quanh thế giới 60,000 1 60,000 

373 Tớ muốn biết tuốt! - Những bài học thú 
vị về lịch sử và địa lý 135,000 1 135,000 

374 Trần Quốc Tuấn nhà quân sự thiên tài 25,000 1 25,000 
375 Thái sư Trần Thủ Độ 25,000 1 25,000 
376 Lê Quý Đôn nhà bác học kiệt xuất 25,000 1 25,000 

377 Cao Lỗ giúp An Dương Vương xây 
thành Cổ Loa 25,000 1 25,000 

378 Tìm hiểu về Ai Cập cổ đại 105,000 1 105,000 

379 Phan Huy Chú và Lịch triều hiến 
chương loại chí 25,000 1 25,000 

380 Phan Bội Châu nhà chí sĩ yêu nước 25,000 1 25,000 

381 Nguyễn Hữu Cảnh vị tướng tài người có 
công mở rộng bờ cõi phương Nam 25,000 1 25,000 

382 Quang Trung đại phá quân Thanh 25,000 1 25,000 
383 Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan 25,000 1 25,000 
384 Nguyễn Trãi nhà văn hóa kiệt xuất 25,000 1 25,000 

385 Đặng Dung cứu nước, mài gươm đến 
bạc đầu 25,000 1 25,000 

386 Trần Nhật Duật danh tướng đời Trần 25,000 1 25,000 
387 Nguyên Phi Ỷ Lan phò vua giúp nước 25,000 1 25,000 

388 Mai Thúc Loan và cuộc khởi nghĩa 
chống quân đô hộ nhà Đường 25,000 1 25,000 

389 Vạn Thắng Vương Đinh Bộ Lĩnh 25,000 1 25,000 

390 Thắc mắc về vi khuẩn – Ai khiến tớ đau 
bụng? 25,000 1 25,000 

391 Năng lượng – Tớ khám phá, tớ hiểu, tớ 
hành động 30,000 1 30,000 

392 Kiểm soát rác thải, bảo vệ môi trường 129,000 1 129,000 
393 Hỏi - Đáp về cơ thể người 25,000 1 25,000 
394 Hỏi - Đáp về hành trình em bé ra đời 25,000 1 25,000 

395 Bách khoa thư bằng hình về sức khỏe 
cho học sinh – Sự diệu kỳ của cuộc sống 36,000 1 36,000 
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396 Bách khoa thư bằng hình về sức khỏe 
cho học sinh – Tớ lớn lên từng ngày 36,000 1 36,000 

397 Bách khoa thư bằng hình về sức khỏe 
cho học sinh – Tớ không cần đi nha sĩ 36,000 1 36,000 

398 Khám phá Đất - Cùng 25 dự án tuyệt vời 95,000 1 95,000 
399 KTHD. Cây xanh đành hanh 37,000 1 37,000 

400 Nói sao cho con hiểu: Vì sao phải đeo 
khẩu trang 20,000 1 20,000 

401 Bật mí về những bí mật - Cẩm nang về 
các “cư dân” tí hon cư trú trên cơ thể em 89,000 1 89,000 

402 Vui học cùng Curo biết tuốt T1 88,000 1 88,000 
403 Nói với con về giới tính 138,000 1 138,000 
404 Bí mật lòng đất 148,000 1 148,000 
405 Bầu trời vời vợi 148,000 1 148,000 

406 Nhiên liệu: năng lượng, hiện tượng nóng 
lên toàn cầu và nhiên liệu tái tạo 52,000 1 52,000 

407 Những vật liệu tuyệt vời: Chất rắn, chất 
lỏng và chất khí 52,000 1 52,000 

408 Hành tinh nhựa 75,000 1 75,000 
409 Ối toàn nhựa là nhựa 75,000 1 75,000 
410 Chúng mình cùng sống xanh 75,000 1 75,000 
411 Con trai, con gái khác nhau ạ? 52,000 1 52,000 
412 Bố mẹ ơi, con từ đâu tới? 52,000 1 52,000 
413 Tí ta tí toáy ngoài trời 155,000 1 155,000 
414 Tí ta tí toáy 155,000 1 155,000 

415 Thắc mắc về vi khuẩn – Có vi khuẩn tốt 
không? 25,000 1 25,000 

416 Thắc mắc về vi khuẩn – Ai khiến vết 
thương tớ nhức nhối? 25,000 1 25,000 

417 Những loài vật kì lạ nhất quả đất 109,000 1 109,000 
418 Băng và hơn thế nữa 65,000 1 65,000 
419 Quả trứng và hơn thế nữa 65,000 1 65,000 
420 Sổ tay thí nghiệm siêu đơn giản 2 98,000 1 98,000 
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421 Sổ tay thí nghiệm siêu đơn giản 1 98,000 1 98,000 
422 Khoa học trong quả chanh 33,000 1 33,000 
423 Khoa học trong quả trứng 33,000 1 33,000 
424 Khoa học trong quả bóng 33,000 1 33,000 

425 Bách khoa thư bằng hình về sức khỏe 
cho học sinh – Tớ biết tự chăm sóc mình 36,000 1 36,000 

426 Những người bạn lạ kỳ 59,000 1 59,000 
427 Chúng mình ở quanh bạn 59,000 1 59,000 
428 Những người bạn rừng xanh 59,000 1 59,000 
429 Sự tích bánh chưng bánh giày 15,000 1 15,000 
430 Con gái của ba 50,000 1 50,000 
431 Hãy nghe tớ nói hết đã 32,000 1 32,000 

432 Truyện cổ tích hay – mọi vật từ đâu mà 
có 45,000 1 45,000 

433 Chiếc gối biết nói 75,000 1 75,000 

434 Tủ sách văn học được yêu thích – Ngụ 
ngôn Aesop: Bác tiều phu và con khỉ 22,000 1 22,000 

435 Tủ sách văn học được yêu thích – Ngụ 
ngôn Aesop: Bữa tiệc của cú mèo 22,000 1 22,000 

436 Tủ sách văn học được yêu thích – Ngụ 
ngôn Aesop: Rùa và chim 22,000 1 22,000 

437 Tủ sách văn học được yêu thích – Ngụ 
ngôn Aesop: Quạ và thiên nga 22,000 1 22,000 

438 Tủ sách văn học được yêu thích – Ngụ 
ngôn Aesop: Bác nông dân và cây táo 22,000 1 22,000 

439 Tủ sách văn học được yêu thích – Ngụ 
ngôn Aesop: Sư tử và ba con bò 22,000 1 22,000 

440 Lên tám 33,000 1 33,000 
441 Trẻ con hát trẻ con chơi 22,000 1 22,000 

442 
Ngọn lửa của người Si La (Thuộc Bộ 
truyện tranh được xây dựng theo trình 
độ đọc của học sinh tiểu học) 

16,000 1 16,000 
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443 
Bí ẩn của rừng xanh (Thuộc Bộ truyện 
tranh được xây dựng theo trình độ đọc 
của học sinh tiểu học) 

16,000 1 16,000 

444 
Giải cứu sóc con (Thuộc Bộ truyện tranh 
được xây dựng theo trình độ đọc của học 
sinh tiểu học) 

16,000 1 16,000 

445 
Cuộc phiêu lưu của gà con (Thuộc Bộ 
truyện tranh được xây dựng theo trình 
độ đọc của học sinh tiểu học) 

16,000 1 16,000 

446 Ngày xửa ngày xưa - Cô bé quàng khăn 
đỏ 16,000 1 16,000 

447 
Mẹ đợi con một lát (Thuộc Bộ truyện 
tranh được xây dựng theo trình độ đọc 
của học sinh tiểu học) 

16,000 1 16,000 

448 
Sự tích chiếc kèn môi (Thuộc Bộ truyện 
tranh được xây dựng theo trình độ đọc 
của học sinh tiểu học) 

16,000 1 16,000 

449 
Ngày vui (Thuộc Bộ truyện tranh được 
xây dựng theo trình độ đọc của học sinh 
tiểu học) 

16,000 1 16,000 

450 
Chuột con tìm bạn (Thuộc Bộ truyện 
tranh được xây dựng theo trình độ đọc 
của học sinh tiểu học) 

16,000 1 16,000 

451 
Sự tích Chiếc váy hoa (Thuộc Bộ truyện 
tranh được xây dựng theo trình độ đọc 
của học sinh tiểu học) 

16,000 1 16,000 

452 
Anh trai (Thuộc Bộ truyện tranh được 
xây dựng theo trình độ đọc của học sinh 
tiểu học) 

16,000 1 16,000 

453 
Trò chơi vui nhất (Thuộc Bộ truyện 
tranh được xây dựng theo trình độ đọc 
của học sinh tiểu học) 

16,000 1 16,000 
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454 
Chiếc khăn kì diệu (Thuộc Bộ truyện 
tranh được xây dựng theo trình độ đọc 
của học sinh tiểu học) 

16,000 1 16,000 

455 
Ngôi nhà xanh (Thuộc Bộ truyện tranh 
được xây dựng theo trình độ đọc của học 
sinh tiểu học) 

16,000 1 16,000 

456 Nói sao cho con hiểu: Vì sao phải tập 
thể dục 24,000 1 24,000 

457 Thể thao vui biết bao 150,000 1 150,000 

458 Tủ sách văn học được yêu thích – Ngụ 
ngôn Aesop: Ếch con mê hát 22,000 1 22,000 

459 Chuyện to chuyện nhỏ, thủ thỉ rù rì 85,000 1 85,000 
460 Cuộc du hành bất đắc dĩ của Stanley 89,000 1 89,000 

461 Thời thơ ấu của các huyền thoại thể thao 
– Chuyện thật chưa kể 50,000 1 50,000 

462 Ngụ ngôn: Con quạ thông minh TB2 28,000 1 28,000 

463 Tủ sách văn học được yêu thích – Ngụ 
ngôn Aesop: Ếch và bò 22,000 1 22,000 

464 Nghệ thuật dạy con từ kinh Talmud 135,000 1 135,000 

465 Truyện kể 5 phút: Những câu chuyện về 
phép tắc ứng xử 65,000 1 65,000 

466 Truyện kể 5 phút: Những câu chuyện về 
trí thông minh 65,000 1 65,000 

467 Truyện kể 5 phút: Những câu chuyện 
truyền cảm hứng 65,000 1 65,000 

468 Những chiếc ghế trong căn bếp nhỏ 138,000 1 138,000 
469 Túi nilong khổ sở 40,000 1 40,000 
470 Tớ bỏ quên giấc ngủ trong vườn 40,000 1 40,000 
471 Táo ơi táo rơi đất lành 40,000 1 40,000 
472 Úm ba la nảy mầm ra cây chuối 40,000 1 40,000 
473 Không có nhiều củi khô đến thế đâu 40,000 1 40,000 
474 Cá con bơi đi 40,000 1 40,000 
475 Vua Theodore chớ đắn đo 99,000 1 99,000 
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476 Có một bức tường ở giữa trang sách 99,000 1 99,000 
477 Henny 89,000 1 89,000 
478 Ngày nào em bé cỏn con 105,000 1 105,000 
479 GMTCCBY. Sạch sẽ 30,000 1 30,000 
480 GMTCCBY. Nhường nhịn 30,000 1 30,000 
481 GMTCCBY. Lễ phép 30,000 1 30,000 
482 GMTCCBY. Không ganh tị 30,000 1 30,000 
483 GMTC. Yêu thương 32,000 1 32,000 
484 GMTC. Ước mơ 32,000 1 32,000 
485 GMTC. Tự tin 32,000 1 32,000 
486 GMTC. Thật thà 32,000 1 32,000 
487 GMTC. Mạnh mẽ 32,000 1 32,000 
488 GMTC. Kiên trì 32,000 1 32,000 
489 GMTC. Công bằng 32,000 1 32,000 
490 Gửi chú bé hay khóc nhè 45,000 1 45,000 
491 Con trai của mẹ 50,000 1 50,000 

492 
Những truyện ngụ ngôn hay nhất của 
Aesop (Bài trích Kho báu trong vườn 
cây) 

45,000 1 45,000 

493 Ai dậy sớm 70,000 1 70,000 
494 Quốc văn giáo khoa thư 140,000 1 140,000 

495 Những truyện hay viết cho thiếu nhi - 
Vũ Tú Nam 65,000 1 65,000 

496 Những truyện hay viết cho thiếu nhi - 
Trần Hoài Dương 52,000 1 52,000 

497 Chuỗi xích gắn kết 45,000 1 45,000 
498 Mạng lưới ấm áp 45,000 1 45,000 
499 Sợi dây tình cảm 45,000 1 45,000 
500 Sự tích chú Cuội cung trăng 20,000 1 20,000 
501 Con mèo đi giày cao gót (cổ tích kể mới) 168,000 1 168,000 

502 Truyện cổ tích Việt Nam dành cho bé 
chăm chỉ 80,000 1 80,000 
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503 Truyện cổ tích Việt Nam dành cho bé 
hiếu nghĩa 80,000 1 80,000 

504 Truyện cổ tích Việt Nam dành cho bé 
nhân hậu 80,000 1 80,000 

505 Những người bạn 88,000 1 88,000 
506 Sự tích cây thường xanh 44,000 1 44,000 
507 Sự tích chim bảy màu 44,000 1 44,000 
508 Bà ơi về với cháu 35,000 1 35,000 
509 Voi học gì ở trường thế nhỉ 38,000 1 38,000 
510 Nhím ăn gì ở nhà hàng thế nhỉ 38,000 1 38,000 

511 Bạch tuột biết tuốt – Ngày sinh nhật vui 
vẻ 38,000 1 38,000 

512 Bạch tuột biết tuốt – Tớ chụp ảnh cho 
cậu nhé? 38,000 1 38,000 

513 Bạch tuột biết tuốt – ai mua ô nào 38,000 1 38,000 
514 Bà nhớ không bà 40,000 1 40,000 
515 Chim cổ đỏ và tuần lộc 90,000 1 90,000 
516 Ngụ ngôn loài hộp 39,000 1 39,000 
517 Nếp nhăn của bà 44,000 1 44,000 
518 Bạch tuột biết tuốt – ai giành giải nhất 38,000 1 38,000 
519 Bạch tuột biết tuốt – cùng chơi trốn tìm 38,000 1 38,000 

520 BuBu và TiTi - Hành trình học hỏi từ 
thử thách 88,000 1 88,000 

521 Ước gì cháu không bị mắng 39,000 1 39,000 
522 Câu chuyện Nhà Ốc Sên 32,000 1 32,000 
523 Sự tích hồ Gươm 15,000 1 15,000 

524 35_Cuộc phiêu lưu của đàn gà con - 
Cùng BM đọc sách bé nghĩ lời kết 35,000 1 35,000 

525 12_Kho tàng truyện cổ tích VN - Chử 
Đồng Tử - Tiên Dung 12,000 1 12,000 

526 Lời vàng trao con 50,000 1 50,000 
527 Nhật ký của chú bé Phil mọt sách – tập 5 55,000 1 55,000 
528 Nhật ký của chú bé Phil mọt sách – tập 4 55,000 1 55,000 
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529 Nhật ký của chú bé Phil mọt sách– tập 3 55,000 1 55,000 
530 Nhật ký của chú bé Phil mọt sách– tập 2 55,000 1 55,000 
531 Nhật ký của chú bé Phil mọt sách– tập 1 55,000 1 55,000 
532 Cậu bé thật thà 35,000 1 35,000 
533 Gà trống choai mời khách 35,000 1 35,000 
534 Mèo con và quyển sách 35,000 1 35,000 
535 Chiếc gương thần 35,000 1 35,000 
536 Cảm ơn ai 35,000 1 35,000 
537 Chuyện kể trước khi ngủ - Đoàn kết 79,000 1 79,000 
538 Chuyện kể trước khi ngủ - Tốt bụng 79,000 1 79,000 
539 Chuyện kể trước khi ngủ - Can đảm 79,000 1 79,000 
540 Chuyện kể trước khi ngủ - Vui vẻ 79,000 1 79,000 
541 Không có tình yêu nào sánh bằng 45,000 1 45,000 
542 Ôm con thêm lần nữa 45,000 1 45,000 
543 Nhà là nơi trái tim ta thuộc về 45,000 1 45,000 
544 Tớ là một chú lợn 22,000 1 22,000 
545 Tớ là một cô bò 22,000 1 22,000 
546 Tớ là một chú sư tử 22,000 1 22,000 
547 Tớ là một chú ngựa vằn 22,000 1 22,000 
548 Tớ là một chú cừu 22,000 1 22,000 
549 Tớ là một chú mèo 22,000 1 22,000 
550 Tớ là một chú voi 22,000 1 22,000 
551 Tớ là một chú khỉ 22,000 1 22,000 
552 Tớ là một chú chó 22,000 1 22,000 
553 Tớ là một chú hươu cao cổ 22,000 1 22,000 
554 Tớ là một chú thỏ 22,000 1 22,000 
555 Tớ là một chú ngựa 22,000 1 22,000 
556 Thạch Sanh 15,000 1 15,000 

557 12_Kho tàng truyện cổ tích VN - Ai mua 
hành tôi 15,000 1 15,000 

558 Cây nêu ngày tết 15,000 1 15,000 
559 Tấm Cám 15,000 1 15,000 
560 365 ngày phát triển IQ câu đố lý thú 35,000 1 35,000 
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561 Truyện cổ tích hay về tính kiên trì và 
lòng dũng cảm 45,000 1 45,000 

562 Truyện cổ tích hay về các loài hoa 45,000 1 45,000 
563 Nghệ thuật kể chuyện cho trẻ em 105,000 1 105,000 
564 GMTC. Hiếu thảo 32,000 1 32,000 
565 GMTC. Tha thứ 32,000 1 32,000 
566 Gieo mầm tính cách cho bé yêu. Chia sẻ 30,000 1 30,000 

567 Gieo mầm tính cách cho bé yêu. Chăm 
chỉ 30,000 1 30,000 

568 Nhà thiết kế sáng tạo của Chanel 40,000 1 40,000 

569 Bộ sách chân dung - Wolfgang Amadeus 
Mozart là ai 49k 49,000 1 49,000 

570 Quê nội 88,000 1 88,000 

571 
Hiệp sĩ nước sạch – Hành trình mang 
nước sạch đến châu Phi của một bạn nhỏ 
người Mỹ 

35,000 1 35,000 

572 DNVN - Người xây cổng thành - The 
gate builder 32,000 1 32,000 

573 DNVN: Xin mẹ đừng lo TB1 28,000 1 28,000 
574 Mozart tài năng không đợi tuổi 40,000 1 40,000 

575 Marie Curie và những cống hiến không 
ngừng nghỉ 40,000 1 40,000 

576 
150_Truyện kể về những người nổi tiếng 
- 20 Trí Tuệ Kiệt Xuất làm thay đổi thế 
giới 

150,000 1 150,000 

577 20 người đàn ông kiệt xuất làm thay đổi 
thế giới 150,000 1 150,000 

578 Tuyển tập những câu chuyện cổ tích về 
Bình đẳng giới 121,000 1 121,000 

579 Câu thần chú diệu kì 38,000 1 38,000 

580 
DNVN - Vị tướng trẻ dũng cảm Trần 
Quốc Toản - The young and brave 
commander 

32,000 1 32,000 
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581 DNVN - Người tài làng Bùng - The 
genius of Bung village 32,000 1 32,000 

582 DNVN: Có chí thành tài TB1 28,000 1 28,000 

583 Những câu chuyện truyền cảm hứng - 
Mẹ Teresa - Đồng cảm 18,000 1 18,000 

584 Những câu chuyện truyền cảm hứng - 
Marie Curie - Kiên trì 18,000 1 18,000 

585 Những câu chuyện truyền cảm hứng - 
Ludwig van Beethoven - Tự trọng 18,000 1 18,000 

586 Những câu chuyện truyền cảm hứng - 
Thomas Alva Edison - Quyết tâm 18,000 1 18,000 

587 Chuyện thần kỳ ở vương quốc giày 79,000 1 79,000 

588 Những câu chuyện truyền cảm hứng - 
Stephen Hawking - Tận tâm 18,000 1 18,000 

589 Những câu chuyện truyền cảm hứng - 
Leonardo da Vinci - Sáng tạo 18,000 1 18,000 

590 Những câu chuyện truyền cảm hứng - 
Louis Pasteur - Tự tin 18,000 1 18,000 

591 Những câu chuyện truyền cảm hứng - 
Benjamin Franklin - Chăm chỉ 18,000 1 18,000 

592 Nhật kí danh nhân: Nhật kí của 
Leonardo da Vinci 60,000 1 60,000 

593 

Sự tích hai đứa trẻ và cây xoài trên cung 
trăng (Thuộc Bộ truyện tranh được xây 
dựng theo trình độ đọc của học sinh tiểu 
học) 

16,000 1 16,000 

594 
Quả dưa bở (Thuộc Bộ truyện tranh 
được xây dựng theo trình độ đọc của học 
sinh tiểu học) 

16,000 1 16,000 

595 
Tiểu A-lé (Thuộc Bộ truyện tranh được 
xây dựng theo trình độ đọc của học sinh 
tiểu học) 

16,000 1 16,000 
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596 
Lưỡi búa của thần Sét (Thuộc Bộ truyện 
tranh được xây dựng theo trình độ đọc 
của học sinh tiểu học) 

16,000 1 16,000 

597 
Chàng trai dũng cảm (Thuộc Bộ truyện 
tranh được xây dựng theo trình độ đọc 
của học sinh tiểu học) 

16,000 1 16,000 

598 
Tung còn lấy được vợ tiên (Thuộc Bộ 
truyện tranh được xây dựng theo trình 
độ đọc của học sinh tiểu học) 

16,000 1 16,000 

599 
Chiếc khăn piêu (Thuộc Bộ truyện tranh 
được xây dựng theo trình độ đọc của học 
sinh tiểu học) 

16,000 1 16,000 

600 
Phát triển năng lực viết văn miêu tả cho 
học sinh tiểu học – Kí họa cảnh thiên 
nhiên 

32,000 1 32,000 

601 
Phát triển năng lực viết văn miêu tả cho 
học sinh tiểu học – Khắc họa người em 
yêu 

32,000 1 32,000 

602 Phát triển năng lực viết văn miêu tả cho 
học sinh tiểu học – Kết bạn với loài vật 32,000 1 32,000 

603 Phát triển năng lực viết văn miêu tả cho 
học sinh tiểu học –Thì thầm với loài cây 32,000 1 32,000 

604 
Phát triển năng lực viết văn miêu tả cho 
học sinh tiểu học - Tạo hình những 
người bạn 

32,000 1 32,000 

605 NCCV - Lòng thương người 18,000 1 18,000 
606 VNDT - Những ngày thơ ấu 75,000 1 75,000 

607 Bộ sách chân dung - Charlie Chaplin là 
ai 49k 49,000 1 49,000 

608 DNVN: Cõng em học lỏm TB1 28,000 1 28,000 
609 Kể chuyện trí thông minh 68,000 1 68,000 
610 Kể chuyện Trạng Việt Nam 58,000 1 58,000 
611 Kể chuyện đạo đức và cách làm người 60,000 1 60,000 
612 Kể chuyện danh nhân thế giới 57,000 1 57,000 
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613 Kể chuyện gương hiếu thảo 64,000 1 64,000 
614 100 truyện hay rèn đức tính tốt 90,000 1 90,000 
615 Kể chuyện gương dũng cảm 65,000 1 65,000 
616 Kể chuyện thần đồng Việt Nam 57,000 1 57,000 
617 Kể chuyện Sứ thần Việt Nam 35,000 1 35,000 
618 Tottochan bên cửa sổ 98,000 1 98,000 
619 Nhật ký cú nhỏ T6: Baxter Mất Tích 59,000 1 59,000 

620 Nhật ký cú nhỏ T5: Ngày Hội Những 
Trái Tim Ấm Áp 59,000 1 59,000 

621 Nhật ký cú nhỏ T4: Eva Và Người Bạn 
Mới 59,000 1 59,000 

622 Nhật ký cú nhỏ T3: Đám Cưới Trên 
Vùng Đất Xanh Mát 59,000 1 59,000 

623 Nhật ký cú nhỏ T2: Eva Khám Phá Điều 
Bí Mật 59,000 1 59,000 

624 Nhật ký cú nhỏ T1: Lễ Hội Mùa Xuân 
Của Eva 59,000 1 59,000 

625 VHTN 3 - Vừa nhắm mắt vừa mở cửa số 75,000 1 75,000 

626 Kể chuyện truyền thống Đội Thiếu niên 
Tiền phong Hồ Chí Minh 60,000 1 60,000 

627 500 câu chuyện ĐĐ: Tình yêu thương 30,000 1 30,000 
628 500 câu chuyện ĐĐ: Sự lương thiện 30,000 1 30,000 
629 Những tấm lòng cao cả (86N) 86,000 1 86,000 

630 Những câu chuyện sưởi ấm tâm hồn: 
Trên những bánh xe 70,000 1 70,000 

631 Những câu chuyện sưởi ấm tâm hồn: 
Lớp sáu tình thương 70,000 1 70,000 

632 Những câu chuyện sưởi ấm tâm hồn: 
Chuyện thường ở lớp 70,000 1 70,000 

633 Những câu chuyện sưởi ấm tâm hồn: Bố 
là bố thôi (NB) 59,000 1 59,000 

634 Những câu chuyện sưởi ấm tâm hồn:Chị 
em gái 70,000 1 70,000 
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635 Những câu chuyện sưởi ấm tâm hồn: 
Nỗi oan của Đậu (NB) 59,000 1 59,000 

636 Những câu chuyện sưởi ấm tâm hồn: 
Hoa anh thảo của mẹ 59,000 1 59,000 

637 Những câu chuyện sưởi ấm tâm hồn: 
Dàn đồng ca mùa hạ 59,000 1 59,000 

638 Gương thiếu nhi làm theo lời Bác: - Cậu 
bé say mê toán học 30,000 1 30,000 

639 Gương thiếu nhi làm theo lời Bác: - Cậu 
bé mồ côi ham học 30,000 1 30,000 

640 Gương thiếu nhi làm theo lời Bác: - 
Cõng bạn đi học 30,000 1 30,000 

641 Gương thiếu nhi làm theo lời Bác: - Cha 
mẹ nâng bước con đi 30,000 1 30,000 

642 Gương thiếu nhi làm theo lời Bác: - Ước 
mơ đến trường 30,000 1 30,000 

643 Chinh phục thể loại du kí 25,000 1 25,000 
644 Cải biên cổ tích 25,000 1 25,000 
645 Xuất khẩu thành thơ 25,000 1 25,000 
646 Luyện viết bản tin 25,000 1 25,000 
647 Múa bút viết tiểu sử 25,000 1 25,000 
648 Sáng tác cổ tích 25,000 1 25,000 
649 Tâm sự cùng nhật ký 25,000 1 25,000 
650 Tạo nhật ký đọc sách 25,000 1 25,000 
651 Trổ tài viết đánh giá 25,000 1 25,000 
652 Trổ tài viết phỏng vấn 25,000 1 25,000 
653 Thử sức với truyện tranh 25,000 1 25,000 
654 Tung chiêu quảng cáo 25,000 1 25,000 
655 Sống xanh rồi mới sống nhanh 80,000 1 80,000 

656 Malala cô bé Pakistan giành quyền được 
học 55,000 1 55,000 

657 Greta Thunberg cô bé giải cứu ngôi nhà 
trái đất 55,000 1 55,000 
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658 7 chuyến du hành vào thiên nhiên 59,000 1 59,000 
659 Phơ-rin-đồ 30,000 1 30,000 
660 Bà Đại sứ 60,000 1 60,000 

661 
99_Những câu chuyện về loài chó - 
Những câu chuyện có thật về các chú 
chó anh hùng 

99,000 1 99,000 

662 Cuốn sách nhỏ - ý nghĩa lớn 150,000 1 150,000 
663 Hành trang vào cuộc sống 150,000 1 150,000 
664 Vitamin dành cho tâm hồn 150,000 1 150,000 
665 Những câu chuyện cổ tích kinh điển 150,000 1 150,000 

666 Những câu chuyện hay nhất trong tuyển 
tập Nghìn lẻ một đêm 150,000 1 150,000 

667 Truyện cổ vòng quanh thế giới 150,000 1 150,000 
668 Truyện ngụ ngôn La Fontaine hay nhất 150,000 1 150,000 
669 Truyện cổ Andersen 150,000 1 150,000 
670 Truyện cổ Grimm 150,000 1 150,000 

671 JK Rowling trí tưởng tượng không giới 
hạn 40,000 1 40,000 

672 Yuri Gagarin – người đầu tiên bay vào 
vũ trụ 40,000 1 40,000 

673 Những câu chuyện dân gian nổi tiếng 
của anh em nhà Grimm 40,000 1 40,000 

674 Vua bóng đá Pele, huyền thoại trên sân 
cỏ 40,000 1 40,000 

675 Steven Spielberg người có trí tưởng 
tượng của trẻ thơ 40,000 1 40,000 

676 Stephen Hawking người giải mã những 
bí ẩn về vũ trụ 40,000 1 40,000 

677 Giải thưởng cao quý mang tên nhà khoa 
học Nobel 40,000 1 40,000 

678 Helen Keller và nghị lực phi thường 40,000 1 40,000 

679 Trái đất trong mắt của Copernieus 
Galilei và Newton 40,000 1 40,000 

680 Câu chuyện về loài mèo 99,000 1 99,000 
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681 20 người phụ nữ phi thường làm thay 
đổi thế giới 150,000 1 150,000 

682 500 câu chuyện ĐĐ: Tình mẫu tử 30,000 1 30,000 
683 500 câu chuyện ĐĐ: Tình Cha 30,000 1 30,000 

684 Hiểu về tài chính, vững bước tương lai - 
Cân đối ngân sách 25,000 1 25,000 

685 Hiểu về tài chính, vững bước tương lai - 
Học cách cho đi 25,000 1 25,000 

686 Hiểu về tài chính, vững bước tương lai - 
Tiêu dùng thông minh 25,000 1 25,000 

687 Hiểu về tài chính, vững bước tương lai - 
Đầu tư thông minh 25,000 1 25,000 

688 Hiểu về tài chính, vững bước tương lai - 
Hiểu đúng về tín dụng 25,000 1 25,000 

689 Giải đố giải ngố cùng truyện ngụ ngôn 
toán học - Tập 1 38,000 1 38,000 

690 Thiên tài và số phận - Chuyện kể về các 
nhà toán học 65,000 1 65,000 

691 Tìm số thất lạc 76,000 1 76,000 

692 Brain games: Nhẩm nhanh tính giỏi - 
100+ thử thách để trẻ yêu toán hơn 79,000 1 79,000 

693 Toán học vui nhộn - Đo lường quái vật 
Chu vi, Diện tích và Thể tích 34,000 1 34,000 

694 Toán tiểu học tương tác - Kỳ thú phân số 
và số thập phân 85,000 1 85,000 

695 Hành trình kỳ thú của Wiiliam Playfair - 
Sự ra đời của biểu đồ đường, tròn và cột 89,000 1 89,000 

696 Giúp bé phát triển tiềm năng toán học: 6 
tuổi 45,000 1 45,000 

697 Toán học vui nhộn - Hình tròn đáng yêu 34,000 1 34,000 

698 Toán học vui nhộn - Phân số không còn 
rắc rối 34,000 1 34,000 

699 Toán học vui nhộn - Tam giác ngộ 
nghĩnh 34,000 1 34,000 
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700 Toán học và Nghệ thuật sáng tạo cho trẻ 
em 149,000 1 149,000 

701 Brain games: Thử thách stem - 100+ câu 
đố để trẻ sáng tạo hơn 79,000 1 79,000 

702 Toán tiểu học tương tác - Kỳ thú đơn vị 
đo lường 85,000 1 85,000 

703 Trải nghiệm để đam mê Toán học (dành 
cho cấp tiểu học) 75,000 1 75,000 

704 Bé học Toán - Cộng Trừ trong phạm vi 
100 25,000 1 25,000 

705 Giải đố giải ngố cùng truyện ngụ ngôn 
toán học - Tập 3 38,000 1 38,000 

706 Hiểu về tài chính, vững bước tương lai - 
Hiểu về thuế 25,000 1 25,000 

707 Giải đố giải ngố cùng truyện ngụ ngôn 
toán học - Tập 4 38,000 1 38,000 

708 Giải đố giải ngố cùng truyện ngụ ngôn 
toán học T2 38,000 1 38,000 

709 Đọc hiểu biểu đồ 55,000 1 55,000 
710 Hình khối 55,000 1 55,000 
711 365 ngày phát triển IQ Học môn toán 35,000 1 35,000 
712 Sài Gòn chợ lớn rong chơi 80,000 1 80,000 
713 CTVN: Sự tích sông nhà bè TB1 28,000 1 28,000 

714 Ấn tượng Sài Gòn Thành phố Hồ Chí 
Minh 108,000 1 108,000 

715 Sự tích Nam Bộ : Sự tích rạch Thị Nghè 
- The legend of Thi Nghe Canal 39,000 1 39,000 

716 Sài Gòn du ký - Mình ghé Chợ Bến 
Thành - Let's visit Ben Thanh market 39,000 1 39,000 

717 
Sài Gòn du ký - Mình ghé Lăng Ông - 
Bà Chiểu - Let's visit the Tomb of Le 
Van Duyet 

39,000 1 39,000 

718 Sài Gòn du ký - Mình ghé Địa Đạo Củ 
Chi - Let's visit cu chi tunnels 39,000 1 39,000 
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719 Sài Gòn du ký - Mình ghé Dinh Thống 
Nhất - Let's visit Reunification Place 39,000 1 39,000 

720 
Sài Gòn du ký - Mình ghé Bến Cảng 
Nhà Rồng - Let's visit Nha Rong 
Harbour 

39,000 1 39,000 

721 Sài Gòn du ký - Mình ghé Nhà Thờ Đức 
Bà - Let's visit notre dame cathedral 39,000 1 39,000 

722 Sài Gòn năm xưa 120,000 1 120,000 
723 Loanh quanh Sài Gòn 140,000 1 140,000 
724 500 câu hỏi Tại sao - Thế nào 01 50,000 1 50,000 
725 500 câu hỏi Tại sao - Thế nào 02 55,000 1 55,000 

726 Agatha Christie. Những quân bài trên 
mặt bàn 130,000 1 130,000 

727 Bán một cành mai ăn tết 105,000 1 105,000 

728 Bếp ấm của mẹ - Quê hương, gia đình và 
tuổi thơ tôi 120,000 1 120,000 

729 Chạy nhảy và Vui đùa. Em muốn làm 
chim cánh cụt 35,000 5 175,000 

730 Chạy nhảy và Vui đùa. Em muốn làm 
ếch con 35,000 5 175,000 

731 Chạy nhảy và Vui đùa. Em muốn làm 
khỉ con 35,000 5 175,000 

732 Chạy nhảy và Vui đùa. Em muốn làm 
khủng long 35,000 5 175,000 

733 Chạy nhảy và Vui đùa. Em muốn làm 
ngựa con 35,000 5 175,000 

734 Chạy nhảy và Vui đùa. Em muốn làm sư 
tử con 35,000 5 175,000 

735 Chạy nhảy và Vui đùa. Em muốn làm 
thỏ con 35,000 5 175,000 

736 Chạy nhảy và Vui đùa. Em muốn làm vịt 
con 35,000 5 175,000 

737 Chim én bay về 95,000 1 95,000 
738 Chuyện cười cổ nhân (Vương Hồng 215,000 1 215,000 
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Sển) 
739 Chuyện đời xưa (Trương Vĩnh Ký) 105,000 1 105,000 
740 Chuyện giải buồn (Huỳnh Tịnh Của) 140,000 1 140,000 

741 Chuyện ở Rừng Hạnh Phúc: Chiếc tai 
của Thỏ Nâu 25,000 5 125,000 

742 Chuyện ở Rừng Hạnh Phúc: Chiếc võng 
cầu vồng của Khỉ con 30,000 5 150,000 

743 Chuyện ở Rừng Hạnh Phúc: Chuyến đưa 
thư đầu tiên của Khủng Long Nhỏ 30,000 5 150,000 

744 Chuyện ở Rừng Hạnh Phúc: Điều ước 
dưới mưa sao băng 25,000 5 125,000 

745 Chuyện ở Rừng Hạnh Phúc: Một cái ôm 
siêu ấp áp 25,000 5 125,000 

746 Chuyện ở Rừng Hạnh Phúc: Ngày đầu 
làm siêu anh hùng của Heo 30,000 5 150,000 

747 Chuyện ở Rừng Hạnh Phúc: Nhà sáng 
chế của Rừng Hạnh Phúc 30,000 5 150,000 

748 Chuyện ở Rừng Hạnh Phúc: Nhà vô địch 
thứ hai 25,000 5 125,000 

749 Chuyện ở Rừng Hạnh Phúc: Nhím lông 
nhọn và cái ôm đầu tiên 30,000 5 150,000 

750 Đến thăm thành phố của em: Đà Nẵng - 
Thành phố đáng sống 25,000 5 125,000 

751 Đến thăm thành phố của em: Đắk Lắk- 
Hương vị cà phê 25,000 5 125,000 

752 Đến thăm thành phố của em: Hà Nội 
rồng bay 30,000 5 150,000 

753 Đến thăm thành phố của em: Hải Phòng 
- Thành phố hoa phượng đỏ 25,000 5 125,000 

754 Di sản Hồ Chí Minh. Bác Hồ với thiếu 
niên, nhi đồng 50,000 1 50,000 

755 Điện Biên Phủ - Nhớ lại để suy ngẫm 55,000 1 55,000 
756 Độ nhiễu: Sai lầm trong phán đoán 245,000 1 245,000 
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757 DSHCM. Học Bác lòng ta trong sáng 
hơn 95,000 5 475,000 

758 Em yêu Biển đảo-Biên cương: Cây bàng 
vuông của bé 30,000 5 150,000 

759 Em yêu Biển đảo-Biên cương: Chú bộ 
đội tí teo 30,000 5 150,000 

760 Em yêu Biển đảo-Biên cương: Cô giáo ở 
đảo Lý Sơn 30,000 5 150,000 

761 Em yêu Biển đảo-Biên cương: Em là hải 
quân nhí 30,000 5 150,000 

762 Em yêu Biển đảo-Biên cương: Heo đất 
đi Trường Sa 30,000 5 150,000 

763 Em yêu Biển đảo-Biên cương: Quê em ở 
Trường Sa 30,000 5 150,000 

764 Giá trị vạn vật: Câu chuyện kiến tạo và 
chiếm dụng trong nền kinh tế toàn cầu 195,000 1 195,000 

765 Giai thoại các danh nhân Việt Nam 01 45,000 5 225,000 
766 Giai thoại các danh nhân Việt Nam 02 45,000 5 225,000 
767 Giai thoại các danh nhân Việt Nam 03 47,000 5 235,000 

768 Giúp em tìm hiểu chính mình. Tôi là con 
người 30,000 5 150,000 

769 Giúp em tìm hiểu chính mình. Tôi là 
điểm khởi đầu 30,000 5 150,000 

770 Giúp em tìm hiểu chính mình. Tôi là duy 
nhất 30,000 5 150,000 

771 Giúp em tìm hiểu chính mình. Tôi và 
yoga 30,000 5 150,000 

772 Giúp em tìm hiểu chính mình. Tôi yêu 
thương 30,000 5 150,000 

773 Hành trình khám phá - Cuộc đời bọ ngựa 38,000 5 190,000 

774 Hành trình khám phá - Đôi cánh chuồn 
chuồn 38,000 5 190,000 

775 Hành trình khám phá - Khí hậu 38,000 5 190,000 
776 Hành trình khám phá - Thời tiết 38,000 5 190,000 
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777 

Háo hức học hỏi. STEM. Nguyên nhân 
và tác động của biến đổi khí hậu… và 
làm thế nào để bảo vệ hành tinh của 
chúng ta 

80,000 1 80,000 

778 
Háo hức học hỏi. STEM. Robot, A.I. và 
công cụ tiện ích… và chúng đã làm thay 
đổi thế giới như thế nào 

80,000 1 80,000 

779 
Háo hức học hỏi. STEM. Sự thật gây sốc 
về năng lượng… và làm thế nào chúng 
định hình thế giới của chúng ta 

80,000 1 80,000 

780 
Háo hức học hỏi. STEM. Thế giới vô 
hình của vi trùng… và tác động của 
chúng đến cuộc sống chúng ta 

80,000 1 80,000 

781 Họ trở thành nhân vật của tôi 175,000 1 175,000 

782 Học yêu bản thân - Tôn trọng khác biệt: 
Lo lắng là gì? 35,000 3 105,000 

783 Học yêu bản thân - Tôn trọng khác biệt: 
Vóc dáng mình ra sao? 35,000 5 175,000 

784 
i gợi trí tưởng tượng và sáng tạo. Hươu 
cao cổ tìm ra chính mình - Tận dụng sự 
khác biệt của bản thân để sáng tạo 

32,000 5 160,000 

785 Kẻo tro bay mất - Tuyển tập Việt Linh 145,000 1 145,000 

786 Khoa học khám phá: Chuyển đổi lớn - 
Ráp lại thế giới, từ Edison tới Google 115,000 1 115,000 

787 

Khơi gợi trí tưởng tượng và sáng tạo. 
Bánh mì hamburger của Khủng Long - 
Học cách phiêu lưu để khám phá và sáng 
tạo 

32,000 5 160,000 

788 
Khơi gợi trí tưởng tượng và sáng tạo. 
Chú khỉ Chip bảo vệ vườn thú - Sáng tạo 
trong thi hành nhiệm vụ 

32,000 5 160,000 

789 
Khơi gợi trí tưởng tượng và sáng tạo. 
Chú ong không thích mật - Thay đổi 
diệu kỳ khi bạn dám trở nên khác biệt 

32,000 5 160,000 
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790 
Khơi gợi trí tưởng tượng và sáng tạo. Cú 
mèo Ollie ngủ xuyên đêm - Khám phá 
góc nhìn mới về thiên nhiên 

32,000 5 160,000 

791 
Khơi gợi trí tưởng tượng và sáng tạo. 
Hươu cao cổ học cách đi ngủ - Bài học 
quý về sự tìm hiểu bản thân 

32,000 5 160,000 

792 
Khơi gợi trí tưởng tượng và sáng tạo. 
Nàng kỳ lân lạc mất chiếc sừng - Tình 
bạn, lòng tốt và sự lan tỏa cái đẹp 

32,000 5 160,000 

793 

Khơi gợi trí tưởng tượng và sáng tạo. 
Rồng Drago thích đua xe - Vượt qua 
giới hạn của bản thân để dành chiến 
thắng 

32,000 5 160,000 

794 Ký ức đường Trường Sơn 80,000 1 80,000 
795 Làm chủ tiền bạc từ khi còn đi học 50,000 5 250,000 

796 Làm quen với xung quanh - Các bạn 
đang bận làm gì thế? 30,000 5 150,000 

797 Làm quen với xung quanh - Chúng mình 
giống nhau thật không? 30,000 5 150,000 

798 Làm quen với xung quanh - Mình có cái 
gì Đặc biệt nhỉ? 30,000 5 150,000 

799 Lắng nghe cảm xúc: Buồn ơi là buồn 25,000 5 125,000 
800 Lắng nghe cảm xúc: Ghen tị ơi là ghen tị 25,000 5 125,000 
801 Lắng nghe cảm xúc: Giận ơi là giận 25,000 5 125,000 
802 Lắng nghe cảm xúc: Ngốc ơi là ngốc 25,000 5 125,000 
803 Lắng nghe cảm xúc: Sợ ơi là sợ 25,000 5 125,000 
804 Lắng nghe cảm xúc: Vui ơi là vui 25,000 5 125,000 
805 Lãnh đạo bằng lòng biết ơn 125,000 1 125,000 

806 Lịch sử Việt Nam bằng tranh - Bà Triệu 
(Bản màu) 65,000 5 325,000 

807 Lịch sử Việt Nam bằng tranh - Lý Nam 
đế và nước Vạn Xuân (Bản màu) 65,000 5 325,000 

808 Lịch sử Việt Nam bằng tranh - Mai đế - 
Phùng vương (Bản màu) 65,000 1 65,000 



STT TÊN SÁCH ĐƠN 
GIÁ 

SỐ 
LƯỢNG 

THÀNH 
TIỀN 

809 Một ngày cùng Chef - Cuộc sống của 
người tạo ra hương vị 195,000 1 195,000 

810 Mỹ học của Nguyễn Du 80,000 1 80,000 
811 Myanmar truyện không phải truyện 90,000 1 90,000 

812 Năng lượng tích cực cho bé: Mình thật 
dũng cảm 25,000 5 125,000 

813 Năng lượng tích cực cho bé: Mình thật 
mạnh mẽ 25,000 5 125,000 

814 Năng lượng tích cực cho bé: Mình thật 
thông minh 25,000 5 125,000 

815 Năng lượng tích cực cho bé: Mình thật 
tốt bụng 25,000 5 125,000 

816 Năng lượng tích cực cho bé: Mình thấy 
biết ơn 25,000 5 125,000 

817 Những bài học nhỏ - Cá trích con cứu 
đàn 35,000 5 175,000 

818 Những bài học nhỏ - Cuộc phiêu lưu của 
hải long con 35,000 5 175,000 

819 Những bài học nhỏ - Hành trình của cá 
thù lù 35,000 5 175,000 

820 Những bài học nhỏ - Mực nang đến 
trường 35,000 5 175,000 

821 Những cuộc phiêu lưu nhỏ: Chú khủng 
long khác thường 30,000 5 150,000 

822 Những cuộc phiêu lưu nhỏ: Có một công 
chúa nhỏ 30,000 5 150,000 

823 Những cuộc phiêu lưu nhỏ: Hiệp sĩ bé 
dũng cảm 30,000 5 150,000 

824 Những cuộc phiêu lưu nhỏ: Phù thủy hạt 
tiêu 30,000 5 150,000 

825 Những cuộc phiêu lưu nhỏ: Tiến lên, 
Máy kéo ơi! 30,000 5 150,000 

826 Những người bạn Đồ dùng học tập: Bút 
Chì vượt qua nỗi sợ 25,000 5 125,000 
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827 Những người bạn Đồ dùng học tập: 
Chiếc nón rắc rối của Kéo 25,000 5 125,000 

828 Những người bạn Đồ dùng học tập: 
Chuyến đi cuối cùng của Hũ Mực Tím 25,000 5 125,000 

829 Những người bạn Đồ dùng học tập: 
Chuyến du lịch vui nhất trần đời 25,000 5 125,000 

830 Những người bạn Đồ dùng học tập: 
Cuộc chạy đua ly kỳ của gia đình Thước 25,000 5 125,000 

831 
Những người bạn Đồ dùng học tập: 
Đường đến vũ hội Ánh Trăng của Băng 
Keo Đen 

25,000 5 125,000 

832 Những người bạn Đồ dùng học tập: 
Hành trình mới của Băng Keo 25,000 5 125,000 

833 Những người bạn Đồ dùng học tập: Nỗi 
buồn của Bút Sáp Đen và Bút Sáp Trắng 25,000 5 125,000 

834 Những người bạn Đồ dùng học tập: Nụ 
cười gỉ sét của Chuốt Bút Chì 25,000 5 125,000 

835 Những người bạn Đồ dùng học tập: Vết 
mực kỳ diệu 25,000 5 125,000 

836 Sống đẹp mỗi ngày. Can đảm và Tự tin 70,000 1 70,000 

837 Sống đẹp mỗi ngày. Khoan dung và Biết 
ơn 65,000 1 65,000 

838 Sống đẹp mỗi ngày. Lạc quan và Hy 
vọng 75,000 1 75,000 

839 Tâm lý học toàn thư. Tư duy và hiểu biết 165,000 1 165,000 

840 Tăng vốn từ, thêm kiến thức: 50 từ về 
các loài bọ 35,000 5 175,000 

841 Tăng vốn từ, thêm kiến thức: 50 từ về 
các loài chim 35,000 5 175,000 

842 Tăng vốn từ, thêm kiến thức: 50 từ về 
động vật 35,000 5 175,000 

843 Tăng vốn từ, thêm kiến thức: 50 từ về 
thực vật 35,000 5 175,000 
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844 
Thắc mắc khoa học. STEM. Bạn có nghe 
được âm thanh trong không gian không? 
và nhiều thắc mắc khác về âm thanh 

30,000 5 150,000 

845 
Thắc mắc khoa học. STEM. Cây làm thế 
nào ăn được ruồi? và nhiều thắc mắc 
khác về thực vật 

30,000 5 150,000 

846 Thắc mắc khoa học. STEM. Sét đến từ 
đâu? và nhiều thắc mắc khác về điện 30,000 5 150,000 

847 
Thắc mắc khoa học. STEM. Vì sao băng 
trơn trượt? và nhiều thắc mắc khác về 
vật chất 

30,000 5 150,000 

848 
Thắc mắc khoa học. STEM. Vì sao chim 
cánh cụt không bay được? và nhiều thắc 
mắc khác về động vật 

30,000 5 150,000 

849 
Thắc mắc khoa học. STEM. Vì sao 
gương phản chiếu ảnh ngược? và nhiều 
thắc mắc khác về ánh sáng 

30,000 5 150,000 

850 
Thắc mắc khoa học. STEM. Vì sao mắt 
ta không rớt ra ngoài? và nhiều thắc mắc 
khác về cơ thể người 

30,000 5 150,000 

851 
Thắc mắc khoa học. STEM. Vì sao Mặt 
Trăng không rụng xuống? và nhiều thắc 
mắc khác về các lực 

30,000 5 150,000 

852 Thám tử Sherlock Nhí. Bí ẩn bể cá vàng 38,000 5 190,000 

853 Thám tử Sherlock Nhí. Bộ xương ở lâu 
đài cổ 38,000 5 190,000 

854 Thám tử Sherlock Nhí. Chiếc rương kỳ 
bí 38,000 5 190,000 

855 Thám tử Sherlock Nhí. Hội chợ có ma? 38,000 5 190,000 

856 Thám tử Sherlock Nhí. Truy vết khoai 
tây 38,000 5 190,000 

857 Thảo Cầm Viên Sài Gòn - kho báu trong 
lòng thành phố 160,000 1 160,000 

858 Thềm Cũ Đã Xanh Rêu 98,000 1 98,000 
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859 Thiên nhiên kỳ thú. Bác sóc đã hết buồn 18,000 5 90,000 
860 Thiên nhiên kỳ thú. Bộ gươm của hiệp sĩ 18,000 5 90,000 

861 Thiên nhiên kỳ thú. Cuộc bôn tẩu của 
anh rái cá 18,000 5 90,000 

862 Thiên nhiên kỳ thú. Cừu đen không 
giống ai 18,000 5 90,000 

863 Thiên nhiên kỳ thú. Đà điểu mạnh mẽ 18,000 5 90,000 

864 Thiên nhiên kỳ thú. Nhật ký của nữ 
hoàng 18,000 5 90,000 

865 Thiên nhiên kỳ thú. Nô En công chúa 18,000 5 90,000 
866 Thiên nhiên kỳ thú. Rùa hộp lưng đen 18,000 5 90,000 
867 Thiên nhiên kỳ thú. Sói xám chờ trăng 18,000 5 90,000 
868 Thiên nhiên kỳ thú. Trĩ Sao thi tài 18,000 5 90,000 
869 Thiên nhiên kỳ thú. Ước mơ của sếu 18,000 5 90,000 
870 Thiên nhiên kỳ thú. Voi con mũi dài 18,000 5 90,000 

871 Thiên nhiên kỳ thú. Vũ công của đầm 
lầy Ngọc Ngà 18,000 5 90,000 

872 Thiên nhiên muôn màu. STEM. Em 
nhận biết các loài cây 45,000 5 225,000 

873 Thiên nhiên muôn màu. STEM. Em 
nhận biết các loài chim 45,000 5 225,000 

874 Thiên nhiên muôn màu. STEM. Em 
nhận biết các loài hoa 45,000 5 225,000 

875 Thiên nhiên muôn màu. STEM. Em 
nhận biết các loài vật nhỏ bé 45,000 5 225,000 

876 Vần điệu cho em: Khu vườn của mẹ 35,000 5 175,000 

877 Xin chào AI! Học và chơi cùng Trí tuệ 
Nhân tạo 85,000 5 425,000 

878 

Giương cao ngọn cờ đại đoàn kết toàn 
dân tộc, phát huy truyền thống yêu nước, 
vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam, quyết tâm xây dựng 
đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn 
vinh, văn minh, hạnh phúc 

25,000 5 125,000 
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879 

Kế thừa, phát huy truyền thống dân tộc, 
tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, quyết 
tâm xây dựng và phát triển nền đối 
ngoại, ngoại giao toàn diện, hiện đại, 
mang đậm bản sắc "Cây tre Việt Nam" 

20,000 5 100,000 

880 Tự chỉ trích 18,000 5 90,000 
881 Bộ luật lao động 50,000 5 250,000 

882 Luật thương mại (hiện hành) ( sửa đổi 
năm 2017, 2019) 48,000 5 240,000 

883 Luật Quốc phòng (hiện hành) ( sửa đổi 
năm 2023) 14,000 5 70,000 

884 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 28,000 5 140,000 

885 Luật an toàn, vệ sinh lao động (hiện 
hành)  37,000 5 185,000 

886 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, 
trật tự ở cơ sở  16,000 5 80,000 

887 Luật Viễn thông 29,000 5 145,000 

888 Luật quản lý, bảo vệ công trình quốc 
phòng và khu quân sự 21,000 5 105,000 

889 Luật Tài nguyên nước 38,000 5 190,000 

890 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 
(sửa đổi, bổ sung năm 2024) 35,000 5 175,000 

891 Luật Nhà ở năm 2023 (sửa đổi, bổ sung 
năm 2024) 67,000 5 335,000 

892 Luật khiếu nại (hiện hành) 24,000 5 120,000 
893 Luật cạnh tranh (hiện hành) 34,000 5 170,000 

894 Luật nghĩa vụ quân sự (hiện hành) ( sửa 
đổi, bổ sung năm 2019) 27,000 5 135,000 

895 Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam 
(hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2022) 22,000 5 110,000 

896 Luật Hộ tịch (hiện hành) 22,000 5 110,000 

897 Luật trẻ em (hiện hành) (sửa đổi, bổ 
sung năm 2018) 27,000 5 135,000 



STT TÊN SÁCH ĐƠN 
GIÁ 

SỐ 
LƯỢNG 

THÀNH 
TIỀN 

898 Luật trọng tài thương mại ( hiện hành) 26,000 5 130,000 
899 Luật các tổ chức tín dụng 62,000 5 310,000 

900 Bộ luật Hình sự (hiện hành) (Bộ luật 
năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017) 131,000 5 655,000 

901 Bộ luật tố tụng hình sự (hiện hành) (sửa 
đổi, bổ sung năm 2021) 121,000 5 605,000 

902 
Bộ luật Tố tụng dân sự (hiện hành) (sửa 
đổi, bổ sung năm 2019, 2020, 2022, 
2023) 

120,000 5 600,000 

903 Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015 
(sửa đổi, bổ sung năm 2018, 2023) 97,000 5 485,000 

904 
Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 (sửa đổi, 
bổ sung năm 2013, 2014, 2015, 2018, 
2020, 2023) 

21,000 5 105,000 

905 Luật Phí và lệ phí năm 2015 (sửa đổi, bổ 
sung năm 2017, 2018, 2020, 2023) 29,000 5 145,000 

906 Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 (sửa 
đổi, bổ sung năm 2019, 2023) 27,000 5 135,000 

907 Luật Đầu tư năm 2020 (sửa đổi, bổ sung 
năm 2020, 2022, 2023, 2024) 41,000 5 205,000 

908 
Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 
năm 2017 (sửa đổi, bổ sung năm 2020, 
2023) 

16,000 5 80,000 

909 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 
2024 36,000 5 180,000 

910 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 42,000 5 210,000 

911 Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh 
và động viên công nghiệp năm 2024 32,000 5 160,000 

912 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường 
bộ năm 2024 37,000 5 185,000 

913 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 (Sửa đổi, 
bổ sung năm 2023, 2024) 40,000 5 200,000 

914 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ 
và công cụ hỗ trợ năm 2024 35,000 5 175,000 
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915 Luật Cảnh vệ năm 2017 (Sửa đổi, bổ 
sung năm 2024) 19,000 5 95,000 

916 Luật Đường bộ năm 2024 35,000 5 175,000 
Danh sách có 916 đầu sách 
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